	Tiết: 16                                     NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
Thời gian thực hiện: 1 tiết 

	


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:

Giúp học sinh: 

- Củng cố kiến thức về văn nghị luận. 

- Cách trình bày ý kiến, quan điểm của bản thân về một vấn đề trong đời sống 

2.Năng lực:

- Nói được ý kiến của bản thân minh về một vấn đề trong đời sống.

- Biết phát triển năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với vấn đề là nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc/ sự kiện.

2. Phẩm chất:
- Tự tin thể hiện quan điểm của bản thân.

- Biết lắng nghe, hợp tác nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính,...
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, rubric đánh giá.

III.Tiến trình dạy học

1.Hoạt động 1: Khởi động (5’)
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học

Dự kiến câu trả lời:

	Cột K
Những điều em đã biết khi thực hiện để thuyết phục các bạn của mình tin vào vấn đề mà mình đưa ra trong buổi thuyết trình.
	Cột W

Những điều em muốn biết thêm, nhắc lại để để thuyết phục các bạn của mình tin vào vấn đề mà mình đưa ra trong buổi thuyết trình.
	Cột L

Những điều em rút ra 
sau phần thực hành 
trình bày ý kiến về
 một vấn đề để thuyết 
phục các bạn về vấn 
đề đó.

	- Chuẩn bị nội dung trình bày cụ thể, rõ ràng.

· Nắm kĩ nội dung mà mình chuẩn bị để trình bày vấn đề một cách tự tin, cuốn hút người nghe.
·  Trao đổi với bạn bè, người thân những vấn đề còn băn khoăn ...
	- Muốn biết quy trình khi trình bày một vấn đề trong đời sống.

- Cần lưu ý những gì khi trình bày một vấn đề ?
	………………………

……………………….


d. Tổ chức thực hiện: 

Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Câu hỏi:  Khi được giáo viên giao một nhiệm vụ thuyết trình về một vấn đề nào đó, em sẽ làm thế nào để thuyết phục các bạn của mình tin vào vấn đề mà mình đưa ra?

               Theo em, trong một cuộc họp, để đưa ra được những nguyên nhân cho kết quả của một sự kiện thì ta phải trải qua những công việc nào?

Điền vào cột K, cột W trong bảng KWL sau đây:

	Cột K

Những điều em đã biết khi thực hiện để thuyết phục các bạn của mình tin vào vấn đề mà mình đưa ra trong buổi thuyết trình.
	Cột W

Những điều em muốn biết thêm, nhắc lại để để thuyết phục các bạn của mình tin vào vấn đề mà mình đưa ra trong buổi thuyết trình.
	     Cột L

Những điều em rút ra sau
 phần thực hành trình bày 
ý kiến về một vấn đề để
 thuyết phục các bạn về 
vấn đề đó.

	………………………

……………………….
	………………………

………………………
	………………………

……………………….


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

HS nhớ lại và điền cột K, cột W trong bảng KWL.

GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS phát biểu. Trình bày ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS. Dẫn dắt vào bài. 

GV kết nối vào tiết học: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống thực chất là nêu lên những suy nghĩ của người nói trước một vấn đề trong đời sống. Vậy làm thế nào để vấn đề ấy thuyết phục được người nghe?  Tiết học hôm nay sẽ củng cố cho các em kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (10’) 

a. Mục tiêu: HS hiểu được định nghĩa và các yêu cầu chung của bài nói nghe trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

b. Nội dung: HS xác định được nội dung của tiết học nói và nghe trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

c. Sản phẩm: Sản phẩm bài nói, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

*Nhiệm vụ: Định hướng:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

HS đọc mục Định hướng trong SGK vàchia sẻ cặp đôi:

+ Thế nào là trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống?
+ Lấy ví dụ về các vấn đề có thể nêu lên để trao đổi có thể lấy từ cuộc sống hằng ngày.

+ Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống cần chú ý những yêu cầu nào?

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi trả lời các câu hỏi 

+ GV quan sát, khuyến khích

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

a. Khái niệm:

-  Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống là nêu lên những suy nghĩ của người nói trước một vấn đề trong đời sống, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến của mình, nhằm thuyết phục người nghe.

VD: Vấn đề nêu lên để trao đổi có thể lấy từ cuộc sống hằng ngày như:

- Thế nào là lòng vị tha?

- Thế nào là lòng dũng cảm?

b. Yêu cầu chung: Để trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống,cần chú ý:

- Xác định được vấn đề cần có ý kiến

- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói của mình

- Trình bày ý kiến theo dàn ý đã lập, chú ý điệu bộ, cử chỉ…

- Chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ như tranh, ảnh, máy chiếu…(Nếu có) và chú ý kĩ năng thuyết trình trước tập thể.

3. Hoạt động 3: Thực hành (luyện tập) (25’)
a. Mục tiêu: 

Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

b.  Nội dung:

- Bài tập 1: HS hoạt động cá nhân làm bài tập  GV chiếu trên máy ( GV ghi điểm cho HS)

- Bài tập 2: HS chơi trò chơi hộp quà may mắn ( GV ghi điểm cho HS)

- Bài tập 3. HS viết một đoạn văn khoảng 8 câu nêu cảm nghĩ về nhân vật em yêu thích trong truyện “ Buổi học cuối cùng”.

- Bài tập 1, 2/ SGK tr26 - GV tổ chức cho lớp hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 1.  
	Câu 
	Từ
	Nghĩa
	Phạm vi sử dụng
	Tác dụng

	1.a
	
	
	
	

	1.b
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…


- Bài tập 3/ SGK tr27 - GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi tiếp sức 

- Bài tập 4/SGKtr27. HS làm việc cá nhân viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày ý kiến của em về tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã học hoặc đã đọc.

- Hình thức: Đoạn văn, đủ số câu quy định, đúng chính tả, ngôn từ trong sáng.

- Nội dung:  Tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã học hoặc đã đọc.(Người đàn ông cô độc giữa rừng; Dọc đường sứ Nghệ) 

- Bài tập 5. Em hãy đóng vai nhạc sĩ Văn cao viết bài văn kể lại sự ra đời của bài hát “Tiến 

quân ca”: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tiến hành tìm ý, lập dàn ý sau đó mỗi cá nhân viết thành bài văn hoàn chỉnh

- Bài tập 6.  Các văn bản đã học: “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (Đoàn Giỏi), “Dọc đường xứ Nghệ” (Sơn Tùng) và Buổi học cuối cùng  (Đô -đê) đều nói đến biểu hiện của lòng yêu nước. Ý kiến của em thế nào. GV tổ chức cho HS trình bày bài chuẩn bị ở nhà trước lớp
c. Sản phẩm: 

- Bài tập 1 :Câu 1: A; Câu 2: D; Câu 3: D; Câu 4: C

- Bài tập 2: Câu 1: Truyện ca ngợi lòng yêu nước qua tiếng nói dân tộc.

                   Câu 2: Từ còn thiếu là : chìa khóa

                    Câu 3:  Vùng An- dát

                    Câu 4: Ngôi thứ 1

                  Câu 5: Ngoại hình, cử chỉ, lời nói và tâm trạng

- Bài tập 3. HS viết một đoạn văn khoảng 8 câu nêu cảm nghĩ về nhân vật em yêu thích trong truyện “Buổi học cuối cùng”.

Gợi ý: 

Về hình thức: 

+ Đúng bố cục đoạn văn

+ Đảm bảo số lượng câu theo yêu cầu

-Về nội dung:

+  Mở đoạn: giới thiệu nhân vật ( trong tác phẩm nào? Tác giả nào?)

+ Thân đoạn: Nêu cảm nghĩ về trang phục, hành động,cử chỉ, lời nói, thái độ….

+ Kết đoạn: Đánh giá về nhân vật.

Bài tập 1, 2/ SGK trang 26

	Câu
	Từ
	Nghĩa
	Phạm vi sử dụng
	Tác dụng

	1.a
	Tía 
	Cha
	 Miền Nam
	Phản ánh cách nói của nhân vật; Phù hợp với bối cảnh của tác phẩm.

	1.b
	Má 
	Mẹ 
	Miền Nam
	Phản ánh cách nói của nhân vật; Phù hợp với bối cảnh của tác phẩm.

	1.c
	Giùm/ qua 
	Giúp / anh
	Miền Nam
	Phản ánh cách nói của nhân vật; Phù hợp với bối cảnh của tác phẩm.

	1.d
	Bả
	Bà 
	Miền Nam
	Phản ánh cách nói của nhân vật; Phù hợp với bối cảnh của tác phẩm.

	2.b
	Ni 
	Này 
	Miền Trung
	…

	2.c
	Mi / Dớ dận
	Mày / Vớ vẩn
	Miền Trung
	…


Bài tập 3/ SGKtr 27

	BẢNG HỆ THỐNG CÁC TỪ

	Phụ âm đầu l
	Phụ âm đầu n
	Phụ âm đầu v

	lo lắng, lạnh lùng, lặc lè, lung lay, lạ lẫm, lạc lõng,..
	no nê, nao núng, nói năng, nôn nóng, nôn nao,…
	vội vàng, vắngvẻ, vội vã, vui vẻ, vênh váo, ví von,…


	BẢNG HỆ THỐNG CÁC TỪ

	Thanh hỏi
	Thanh ngã

	Tỉ mỉ, nghỉ ngơi, chém chả, rủ rỉ, …
	nghĩ ngợi, mĩ mãn, lũ lụt, xử lí,…


 Bài tập 4/SGKtr27. Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày ý kiến của em về tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã học hoặc đã đọc.

- Hình thức: Đoạn văn, đủ số câu quy định, đúng chính tả, ngôn từ trong sáng.

- Nội dung:  Tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã học hoặc đã đọc.(Người đàn ông cô độc giữa rừng; Dọc đường sứ Nghệ) 

Bài tập 5. Em hãy đóng vai nhạc sĩ Văn cao viết bài văn kể lại sự ra đời của bài hát 

“ Tiến quân ca” 

*Tìm ý và lập dàn ý
- Tìm ý cho bài viết bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi sau:

+ Ai là người kể chuyện?

→ Nhạc sĩ Văn Cao là người kể chuyện, sử dụng ngôi thứ nhất, xưng tôi.

+ Câu chuyện xảy ra ở đâu, khi nào?

→ Câu chuyện xảy ra tại căn gác nhỏ ở phố Nguyễn Thượng Hiền - Hà Nội khi đất nước sắp bước sang thời kì mới: khóa quân chính kháng Nhật sắp mở và cần một bài hát cổ vũ tinh thần.

+ Trong câu chuyện, có những nhân vật nào?

→ Câu chuyện, có những nhân vật: Anh Ph.D, Vũ Quý, Nam Cao

+ Những sự kiện nào liên quan đến sự và đời của bài hát Tiến quân ca?

→ Trước khi sáng tác bài hát Tiến quân ca tôi (Nam Cao) không còn khát vọng, ước mơ của tuổi thanh niên, cuộc sống buồn chán và thất vọng. Đúng lúc đó gặp được Vũ Quý thông qua người bạn Ph.D, Vũ Quý giao cho Nam Cao sang tác nghệ thuật.

→ Khi viết bài hát Tiến quân ca: tôi chưa cầm súng, chưa ra chiến khu, chưa gặp chiến sĩ nhưng tại căn gác nhỏ tại phố Nguyễn Thượng hiền, tôi đã viết lên những lời ca Tiến quân ca.

→ Sau khi bài hát Tiến quân ca ra đời, được công bố, chào đón: lần đầu trong ngày 17-8-1945, khi diễn ra cuộc mít tinh của công chức Hà Nội; Lần thứ hai, trong cuộc mít tinh vào ngày 19-8, hàng ngàn người và các em thiếu nhi cùng hát Tiến quân ca.

+ Người kể có suy nghĩ gì về sự kiện bài hát Tiến quan ca ra đời?

→ Bài hát được chọn làm Quốc ca Việt Nam cho đến ngày nay.

→ Bài hát là niềm tự hào không phải của riêng tôi mà là của cả dân tộc.

- Lập dàn ý cho bài viết bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục ba phần:

*Mở bài:
- Nêu lí do kể chuyện.

- Ví dụ: Ngày nay, bài hát Tiến quân ca đã quá quen thuộc và gần gũi với tất cả mọi người dân Việt Nam vì đó là Quốc ca. Những bài hát đó đã ra đời như thế nào thì không phải ai cũng rõ. Tôi xin kể lại câu chuyện về sự kiện lịch sử ấy.

*Thân bài:
Dựa vào câu chuyện Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác Tiến quân ca, lần lượt kể lại quá trình sáng tác bài hát đó theo một trình tự nhất định.

+ Tôi trước khi sáng tác bài hát Tiến quân ca ...

+ Tôi khi viết bài hát Tiến quân ca ...

+ Tôi sau khi bài hát Tiến quân ca ra đời, được công bố, chào đón,...

• Bài hát được hát lần đầu trong ngày 17-8-1945, khi diễn ra cuộc mít tinh của công chức Hà Nội. Bài hát Tiến quân ca được hàng ngàn người hoà nhịp cất cao tiếng hát trước Quảng trường Nhà hát Lớn. Những kỉ niệm của buổi hôm đó …

• Lần thứ hai, trong cuộc mít tinh vào ngày 19-8, hàng ngàn người và các em thiếu nhi cùng hát Tiến quân ca. Những kỉ niệm của lần thứ hai ...

*Kết bài:
Phát biểu suy nghĩ của người kể lại câu chuyện.

+ Bài hát Tiến quân ca đã ra đời như thế. Sau đó, bài hát được chọn làm Quốc ca Việt Nam cho đến ngày nay.

+ Bài hát là niềm tự hào không phải của riêng tôi mà là của cả dân tộc.

Dựa vào hướng dẫn trên đây các em có thể lập dàn ý cho đề 1 của riêng mình
 Viết: Đoạn văn mẫu 

    Quốc ca thể hiện khí thế, tinh thần của một dân tộc, một đất nước. Mỗi người dân Việt Nam đều tự hào hát vang Quốc ca trong mỗi sự kiện quan trọng, qua đó thấy được niềm tự hào dân tộc. Hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về sự ra đời của bài hát Tiến quân ca hay chính là Quốc ca của nước Việt Nam ta.

   Tuổi thanh niên là tuổi của ước mơ, của hoài bão khát vọng. Ấy vậy mà tôi lúc ấy không còn khát vọng, ước mơ của tuổi thanh niên, buồn chán và thất vọng bủa vây cuộc đời tôi. Đúng lúc tuyệt vọng nhất tôi gặp được Vũ Quý thông qua người bạn thân Ph.D. Khi gặp Vũ Quý tôi mong muốn được tham gia chiến khu cùng các anh em cầm súng giết giặc. Nhưng có lẽ Vũ Quý theo dõi sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của tôi nên giao cho tôi sáng tác nghệ thuật để cổ vũ tinh thần cho quân đội cách mạng.

   Khi bắt tay viết bài hát Tiến quân ca, tôi chưa được cầm một khẩu súng, chưa được gia nhập đội vũ trang nào; tôi chưa được ra chiến khu, và cũng chưa từng gặp chiến sĩ cách mạng trong khóa quân chính ấy. Nhưng tại căn gác nhỏ ở phố Nguyễn Thượng Hiền, tôi lại hình dung đó là chiến khu, là khu rừng nào đó trên Việt Bắc, và cứ thế lời ca ra đời, con chữ tự nhiên hiện ra dưới ngòi bút. Tại căn gác nhỏ đó Ph.D đã chứng kiến sự ra đời của Tiến quân ca, và Vũ Quý là người đầu tiên biết đến bài hát này.

   Bài hát Tiến quân ca ra đời được chào đón rất nồng nhiệt. Bài hát được công bố lần đầu trong ngày 17-8-1945, khi diễn ra cuộc mít tinh của công chức Hà Nội. Tại đây bài hát Tiến quân ca được hàng ngàn người hoà nhịp cất cao tiếng hát trước Quảng trường Nhà hát Lớn. Tại buổi hôm đó bài hát đã nổ ra như một trái bom. Nước mắt tôi trào ra. Xung quanh tôi hang ngàn giọng hát cất vang theo những đoạn sôi nổi. Trong một lúc những tờ truyền đơn in Tiến quân ca được phát cho từng người trong hàng ngũ các công chức dự mít tinh. Lúc này anh bạn Ph.D của tôi đã buông lá cờ đỏ sao vàng trên kia xuống và cướp loa phóng thanh hát vang Tiến quân ca. Con người trầm lặng ấy đã có sức hát hấp dẫn hang vạn quần chúng ngày hôm đó, cũng là người hát trước quần chúng lần đầu tiên và cũng là một lần duy nhất. Lần thứ hai bài hát Tiến quân ca của tôi xuất hiện là trong cuộc mít tinh vào ngày 19-8, hàng ngàn người và các em thiếu nhi cùng cất lời ca, thét lên tiếng căm thù vào mặt bọn đế quốc với sự hào hùng chiến thắng của cách mạng.

   Bài hát Tiến quân ca của tôi đã ra đời như thế đấy. Sau đó, bài hát được chọn làm Quốc ca Việt Nam cho đến ngày nay. Bài hát là niềm tự hào không phải của riêng tôi mà là của cả dân tộc Việt Nam.

Bài tập 6.  Các văn bản đã học: “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (Đoàn Giỏi), “Dọc đường xứ Nghệ” (Sơn Tùng) và Buổi học cuối cùng  (Đô-đê) đều nói đến biểu hiện của lòng yêu nước. Ý kiến của em thế nào?

Dàn ý:

* Mở đầu: Nêu tình yêu nước của cả 3 văn bản

* Nội dung chính: 

- Lòng yêu nước của cả 3 văn bản.

- Lí lẽ vì sao đó là biểu hiện của lòng yêu nước.

* Kết thúc: Khẳng định lại vấn đề và liên hệ cuộc sống ngày nay.

d.  Tổ chức thực hiện:

1.Bài tập 1. Văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng”
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

 - Giáo viên giao bài tập cho HS

Câu 1: Văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

A. Đất rừng phương Nam                               B. Ngọn tầm vông

C. Từ đất Tiền Giang                                      D. Sông nước Cà Mau

Câu 2: Văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” sử dụng ngôi kể nào?

A. Ngôi kể thứ nhất                                        B. Ngôi kể thứ hai

C. Ngôi thứ ba                                                D. Ngôi kể thứ nhất và thứ ba

Câu 3: Qua ngôi kể thứ nhất, Võ Tòng hiện lên là một nhân vật như thế nào?

A. Là một người đàn ông hiền lành, thật thà.

B. Là một người cởi mở, hiếu khách.

C. Là một người chân thành, mộc mạc

D. Là một người mộc mạc, giản dị, chân thành, cởi mở và yêu nước, căm thù giặc
Câu 4: Qua ngôi kể thứ ba, Võ Tòng hiện lên là một nhân vật như thế nào?

A. Là một người đàn ông hiền lành, thật thà.

B. Là một người cởi mở, hiếu khách.

C. Là người đàn ông hiền lành, khỏe mạnh, tính tình bộc trực, có chí khí nhưng số phận lại vô cùng bất hạnh.
D. Là một người yêu nước, căm thù giặc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV chiếu bài tập lên máy

- HS đọc yêu cầu của bài và lựa chọn đáp án
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- GV yêu cầu HS lựa chọn đáp án.

- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

 Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV chốt đáp án đúng, đánh giá HS bằng điểm số 

Bài tập 1 :Câu 1: A; Câu 2: D; Câu 3: D; Câu 4: C

2.Bài tập 2. Văn bản “Buổi học cuối cùng”
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên chiếu hộp quà chứa câu hỏi

Câu 1: Nội dung chính của truyện : “ Buổi học cuối cùng” là gì?

Truyện ca ngợi lòng yêu nước qua tiếng nói dân tộc.

Câu 2: Từ còn thiếu trong câu sau là gì?

“Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình, thì chẳng khác gì nắm được…. chốn lao tù.”

Từ : “chìa khóa”

Câu 3: Đây là buổi học cuối cùng ở vùng nào nước Pháp?

Vùng An- dát

Câu 4: Truyện buổi học cuối cùng sử dụng ngôi kể nào? 

Ngôi thứ 1

Câu 5: Nhân vật thầy Ha- men và Phrăng được miêu tả qua yếu tố nào?

Ngoại hình, cử chỉ, lời nói và tâm trạng

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV chiếu hộp quà

- HS đọc yêu cầu của câu hỏi và trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV chốt đáp án đúng và đánh giá HS bằng điểm số.
Bài tập 3. Viết một đoạn văn khoảng 8 câu nêu cảm nghĩ về nhân vật em yêu thích trong truyện “Buổi học cuối cùng”.

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên yêu cầu một đoạn văn khoảng 8 câu nêu cảm nghĩ về nhân vật em yêu thích trong truyện “Buổi học cuối cùng”.

- HS nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS viết đoạn văn

- GV theo dõi, giúp đỡ HS

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- GV gọi vài HS trình bày đoạn văn

- HS trình bày đoạn văn, HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét, đánh giá HS bằng điểm số.
Bài tập 1, 2/ SGK trang 26

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1,2 SGK/tr26

- GV tổ chức cho lớp hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 1.  

	Câu 
	         Từ
	            Nghĩa
	Phạm vi sử dụng
	Tác dụng

	1.a
	
	
	
	

	1.b
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…


 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS hoàn thành phiếu học tập cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện HS trình bày câu trả lời

+ HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá

GV cho HS chấm chéo bài của nhau (dựa vào bảng kiểm)

Bảng kiểm chấm điểm

	Nội dung chấm điểm
	Điểm đạt được

	Xác định được từ và giải nghĩa đúng các từ địa phương

 trong mỗi ví dụ. Mỗi từ đúng được 1.0đ
	

	Xác định đúng phạm vi sử dụng. 2.0đ
	

	Nêu đúng tác dụng. Mỗi ví dụ đúng được 2.0đ
	


Bài tập 3/ SGK tr27

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3 SGK

- GV chia lớp thành 2 đội tham gia phần thi tiếp sức với 2 vòng thi:

Vòng 1: Mỗi đội 3 (hoặc 4) bạn tham gia thực hiện nhiệm vụ a của BT3: Trong thời gian 

1 phút viết các từ có tiếng chứa phụ âm đầu là l, n, v. Mỗi bạn HS được viết 1 từ, lần lượt xoay vòng đến các bạn còn lại cho đến khi hết giờ. Hết thời gian, đội nào viết đúng và nhiều hơn sẽ    chiến thắng. 

Vòng 2: Mỗi đội 3 (hoặc 4) bạn tham gia thực hiện nhiệm vụ c của BT3: Trong thời gian 

1 phút viết các từ các thanh hỏi, thanh ngã.  Mỗi bạn HS được viết 1 từ, lần lượt xoay vòng 

đến các bạn còn lại cho đến khi hết giờ. Hết thời gian, đội nào viết đúng và nhiều hơn sẽ

 chiến thắng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thực hiện trò chơi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện HS kiểm tra kết quả các đội

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án 
Bài tập 4/SGKtr27

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 4 SGK:

Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày ý kiến của em về tác dụng của việc sử dụng cá   các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã học hoặc đã đọc.

- Hình thức: Đoạn văn, đủ số câu quy định, đúng chính tả, ngôn từ trong sáng.

- Nội dung: Tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã
học hoặc đã đọc. (Người đàn ông cô độc giữa rừng; Dọc đường sứ Nghệ) 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS dựa vào các văn bản đã học để tìm ý viết đoạn văn đúng yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện HS đọc đoạn văn của mình.

Bước 4: Kết luận, định hướng

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS, ghi điểm đối với những sản phẩm tốt

Bài tập 5. Em hãy đóng vai nhạc sĩ Văn cao viết bài văn kể lại sự ra đời của bài hát

 “Tiến quân ca” 

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tiến hành tìm ý, lập dàn ý sau đó mỗi cá nhân viết thành b    văn hoàn chỉnh

- HS các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS các tìm ý, lập dàn ý cho bài văn

- Cá nhân HS viết bài văn 

- GV theo dõi, giúp đỡ HS

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS các nhóm trình bày trước lớp kết quả thảo luận
- Cả lớp theo dõi nhận xét, bổ sung
- Cá nhân HS trình bày bài viết, cả lớp nghe, góp ý giúp bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, thu một số sản phẩm HS nhận xét và ghi điểm.
Bài tập 6.  Các văn bản đã học: “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (Đoàn Giỏi), “Dọc đường xứ Nghệ” (Sơn Tùng) và Buổi học cuối cùng  (Đô -đê) đều nói đến biểu hiện của lòng yêu nước. Ý kiến của em thế nào

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS xem lại bài nói đã chuẩn bị và chia sẻ cặp đôi sản phẩm của mình

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện yêu cầu của GV:  xem lại bài nói đã chuẩn bị và chia sẻ cặp đôi sản phẩm

 của mình 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi vài HS trình bày bài nói của mình

- HS trình bày bài nói, cả lớp theo dõi, góp ý, bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Người nói:

+ Trình bày bài nói

+ Sử dụng điệu bộ, cử chỉ tự nhiên

+ Điều chỉnh giọng điệu phù hợp

- Người nghe:

+ Tập trung và nắm được thông tin

+ Sử dụng ánh mắt khích lệ người nói

- GV tổ chức cho HS Tự đánh giá qua  Bảng kiểm tra kĩ năng nói:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	chưa đạt

	Có nêu đúng các biểu hiện về lòng yêu nước trong 3  văn bản không?
	
	

	Ý kiến người nói trình bày có thuyết phục không? 
	
	

	- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, kết hợp lời nói 

và cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, hình ảnh (nếu có 

 sử dụng). Đảm bảo thời gian quy định.
	
	

	- Trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
	
	


(* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống: Đưa ra ý kiến cá nhân về các vấn đề trong cuộc sống)

4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG (5 phút)
a. Mục tiêu: 
   HS vận dụng kiến thức đã  học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn qua phần tự đánh giá văn bản Bố của Xi - Mông

b.  Nội dung:

-- HS làm việc cá nhân tự đánh giá hiểu biết của bản thân bằng cách vận dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của phần tự đánh giá SGK/tr38

(Câu hỏi 1 đến 7- GV tổ chức trò chơi cho HS đánh giá; câu 10 HS làm việc cá nhân trình bày đoạn vă)

- GV sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi, phương pháp thảo luận nhóm, trò chơi hái hoa dân chủ giúp HStự đánh giá.

1. Truyện “Bố của Xi-mông” có kết hợp phương thức tự sự và phương thức nào?
A.Biểu cảm                                       B. Nghị luận 
C. Thuyết minh                                 D.Miêu tả
 2. Người kể trong văn bản “Bố của Xi-mông” là ai?
A. Bác Phi-lip                                   B.Chị Blăng-sốt
B. Xi-mông                                       D. Người kể vắng mặt
3. Xi-mông ở trạng thái nào khi đuổi bắt con nhái?
A. Đau khổ đến muốn chết       B. Rất buồn ngủ và mệt mỏi
C. Vừa đau buồn lại chợt vui    D. Rất vui thích đuổi bắt con nhái.
4. Phương án nào dưới đây thể hiện đầy đủ nhất tâm trạng của Xi-mông khi em thổ lộ với bác công nhân Phi-lip mong muốn có một ông bố?
A.Vừa đau khổ lại vừa khát khao hi vọng
B. Tuyệt vọng vì không có bố
C.Đau khổ vì bị chế giễu, bắt nạt
D. Hi vọng bác Phi-lip nhận lời.
5. Phương án nào nêu nhận xét đúng về sự xuất hiện của “ông bố” Phi-lip trong cuộc đời Xi-mông?
A.Là kết quả của phép mầu nhiệm
B.Bất ngờ nhưng hợp lí và cảm động
C.Đã được dự báo từ trước
D. Là tự nhiên, do bác Phi-lip có ý từ lâu
6. Vì sao bác Phi-lip nhận lời làm bố của Xi-mông?
A.Vì lời đề nghị của Xi-mông quá bất ngờ.
B.Vì hoàn cảnh gia đình của thiếu phụ Blăng- sốt
C.Vì cảm thông và muốn giúp đỡ mẹ con Xi-mông
D. Vì Bác khỏe mạnh và thường hay giúp đỡ người khác.
7. Lời nhắn nhủ chung nhất của câu chuyện này là gì?
A.Không nên trêu chọc, giễu cợt Xi-mông
B. Hãy cảm thông, chia sẻ với mẹ con Xi-mông
C. Hãy đối xử nhân hậu với những người thiệt thòi, đau khổ
D. Mong Xi-mông hạnh phúc và có một ông bố
Câu 10. HS viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em trước sự việc Xi-mông đột ngột đề nghị
 chú Phi-lip làm bố của mình.

 c. Sản phẩm: Câu trả lời và đoạn văn viết của HS
Câu 1. A, câu 2. D; câu 3. D; câu 4. A; câu 5. A; câu 6. C; câu 7. C

Câu 10. Đoạn văn mẫu:

   Tác phẩm Bố của Xi-mông là một tác phẩm có giá trị nhân đạo sâu sắc. Xi-mông không

biết bố mình là ai, nói cách khác như cách em tự nhận là không có bố. Chính vì điều này mà Xi-mông bị các bạn trêu chọc, khiên cậu cảm thấy rất buồn và có những ý nghĩ tiêu cực như muốn tự tử. Đăng sau những ý nghĩ tiêu cực đó, là một trái tim đang tổn thương, đang cần được vỗ về, là một trái tim khát khao có được một người bố. Chính bác Phi-líp đã khích lệ Xi-mông. Điều này hẳn đã làm cho Xi-mông cảm nhận được sự ấm áp mà trước nay em hằng ao ước. Xi-mông đột ngột đề nghị bác Phi-líp làm bố của mình vì đó là khát vọng thẳm sâu bên trong của cậu bé khi muốn có một người bố và có một người thực sự rất phù hợp để làm bố cậu. Việc Xi-mông đề nghị bác Phi-líp làm bố của mình cho thấy khát vọng của một cậu bé ngây thơ, bé bỏng, cũng gợi cho người đọc về lối sống nhân ái, bao dung.
d. Tổ chức thực hiện:
*Nhiệm vụ 1. Câu 1 đến câu 7

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Gv yêu cầu HS xem lại phần tự đánh giá của bản thân sau đó chia sẻ cặp đôi 
HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

GV tổ chức trò chơi hái hoa dân chủ, chiếu trên máy, yêu cầu HS lựa chọn câu hỏi và trả lời
- HS tham gia trò chơi

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS tham gia trò chơi ,HS khác nhận xét đáp án

- GV chốt đáp án, ghi điểm cho HS
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV chốt đáp án, ghi điểm cho HS
*Nhiệm vụ 2. Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em trước sự việc Xi-mông đột ngột 
đề nghị chú  Phi-lip làm bố của mình.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

-Gv yêu cầu HS xem lại đoạn văn mình đã viết

-HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

-GV tổ chức cho HS chia sẻ đoạn văn đã viết
- HS chia se sản phẩm theo cặp
- GV theo dõi, giúp đỡ HS
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi vài HS trình bày đoạn văn đã viết

- HS trình bày, cả lớp theo dõi, nhận xét

Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét bài viết của HS

- GV nhận xét ý thức làm bài của HS và thu một số sản phẩm của HS để ghi điểm 
* Hướng dẫn về nhà  
- Ghi lại dàn ý chung cho bài văn biểu cảm về một con người hoặc một sự việc và sổ tay văn học.

- Hoàn thành bài tập được giao và đưa lên Padlet của lớp.

- Chuẩn bị bài mới: Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề.
TỰ ĐÁNH GIÁ:
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm viết vào vở bài tập.

d) Tổ chức thực hiện:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Đọc văn bản Bố của Xi-Mông và thực hiện các yêu cầu bên dưới.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn các em làm bài.

- HS thực hành làm bài vào vở bài tập.

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

HS tự thực hiện.

* Bước 4: Kết luận, nhận định:

- GV có thể kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên, cho điểm thưởng với những HS có ý thức học tốt.

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

